	Đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

	(Kèm theo Công văn số:        /SLĐTBXH-NCC ngày     tháng 02 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Thông tin về bà mẹ
	Thông tin về liệt sĩ
	Ghi chú

	
	Họ và tên
	Tình hình hiện nay
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Nguyên quán; Nơi đăng ký hồ sơ
	Tổng số liệt sĩ
	Họ và tên liệt sĩ
	Quan hệ với bà mẹ
	Số Bằng TQGC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Con đẻ
	Con nuôi
	Chồng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Lê Đình Thị Noãn
	Đã chết
	Kinh
	Không
	Xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
	01
	Giang Lê Hải (Hả)
	 
	x
	 
	OM 396b 
	

	2
	Bùi Thị Tuyết
	Đã chết
	Kinh
	Không
	Đồng Lạc, Phù Tiên, Hải Hưng; Xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
	02
	Nguyễn Duy Liệu
	x
	 
	 
	VB 432b
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Nguyễn Duy Phu
	x
	 
	 
	VA 984b
	

	3
	Nguyễn Thị Quất
	Đã chết
	Kinh
	Không
	Xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
	02
	Nguyễn Như Huê
	x
	 
	 
	XT 817b
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Nguyễn Như Uyên
	x
	 
	 
	VB 729b
	

	4
	Ngô Thị Gián
	Đã chết
	Kinh
	Không
	Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên; Xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
	02
	Nguyễn Văn Bảo
	 
	 
	x
	MC 594b
	 
 

	
	
	
	
	
	
	
	Nguyễn Văn Hành
	x
	 
	 
	LH 674b
	

	5
	Đoàn Thị Thoảng
	Đã chết
	Kinh
	Không
	Hoàng Hanh, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
	01
	Đặng Văn Ương
	x
	 
	 
	HPB 568k
	 

	6
	Nguyễn Thị Nghiềm
	Đã chết
	Kinh
	Không
	Xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
	02
	Nguyễn Văn Lớn
	x
	 
	 
	XQ4603b
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nguyễn Văn Mỡ
	 
	x
	 
	KM 349b
	

	7
	Phan Thị Diệu
	Đã chết
	Kinh
	Không
	Xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
	02
	Nguyễn Công Đa
	x
	 
	 
	PB 816b
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nguyễn Văn Liệt
	x
	 
	 
	GC 403b
	

	8
	Trịnh Thị Vụ
	Đã chết
	Kinh
	Không
	Xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
	02
	Lê Trung Cầu
	x
	 
	 
	XR953b 
	

	
	
	
	
	
	
	
	Lê Trọng Quyền
	 
	x
	 
	XQ1006b
	



